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BÁO CÁO SÁNG KIẾN

1. Tên sáng kiến: Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 3 - 4 tuổi 

2. Mô tả bản chất của sáng kiến: 

- Tên sáng kiến: Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 3 - 4 tuổi 

- Lĩnh vực sáng kiến: Giáo dục mầm non

- Mô tả sáng kiến:

Đối với trẻ mầm non việc giúp trẻ hình thành và phát triển các kỹ năng sống là việc làm hết sức cần thiết. Trẻ ở giai đoạn này mới dần tiếp thu với xã hội nên còn rất nhiều bỡ ngỡ. Việc giáo dục, phát triển và rèn kỹ năng sống cho trẻ thông qua các hoạt động học, hoạt động chơi cũng như giao lưu với gia đình và xã hội giữ vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát triển về mọi mặt cho trẻ như: “Đức - trí - thể - mỹ - lao động” là việc làm hết sức cần thiết.

Đây là giai đoạn đầu đời trẻ dần tiếp xúc với môi trường xung quanh, tâm hồn trẻ thơ như một tờ giấy trắng chưa được giáo dục hoặc có thể chỉ mới được làm quen về một số kỹ năng sống cơ bản. Vì vậy việc giáo dục và rèn kỹ năng sống cho trẻ để trẻ tiếp thu và lĩnh hội dần kỹ năng sống, nhân cách chuẩn mực để trẻ noi theo, do đó cần rèn cho trẻ những kỹ năng, hành vi xã hội đúng và có ứng xử phù hợp ngay từ khi còn nhỏ. 

Một nghiên cứu gần đây về sự phát triển trí não của trẻ cho thấy khả năng giao tiếp, khả năng biết tự kiểm soát, thể hiện các cảm giác của mình, biết cách ứng xử phù hợp và biết cách tự giải quyết các vấn đề cơ bản một cách tự lập rất quan trong đối với trẻ. Chính vì vậy, việc đi sâu lồng ghép, rèn kỹ năng sống cho trẻ phù hợp với lứa tuổi mầm non vô cùng cần thiết. Kỹ năng sống của trẻ bao gồm rất nhiều kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp ứng xử - giao tiếp và chia sẽ, kỹ năng vệ sinh – tự phục vụ và thích nghi với môi trường sống... 

Rèn kỹ năng sống cho trẻ nhằm mục đích bồi dưỡng, luyện tập cho trẻ những kinh nghiệm sống chuẩn mực của người lớn. Giúp trẻ có những kỹ năng sống cho bản thân, ứng phó với những khó khăn trong cuộc sống. Trẻ biết vận dụng, biến những kiến thức của mình để giải quyết những khó khăn trong cuộc sống cho phù hợp. Muốn vậy, người lớn phải tạo cho trẻ có môi trường để trải nghiệm, thực hành. Nhưng trên thực tế, trong xã hội hiện nay các gia đình thường chú trọng đến việc học kiến thức của trẻ mà không chú ý đến phát triển các kỹ năng sống cho trẻ, luôn bao bọc, nuông chiều, làm hộ trẻ khiến trẻ ỷ lại, ích kỷ, không quan tâm đến người khác từ đó các kỹ năng trong cuộc sống rất hạn chế, do đó khi có tình huống bất ngờ xảy ra trẻ sẽ không có khả năng kháng cự. Chính vì vậy, tôi đã chọn đề tài: “Một số biện pháp rèn kỹ năng sống cho trẻ 3 - 4 tuổi” để giúp trẻ nắm được các kỹ năng sống cho bản thân và áp dụng vào cuộc sống. Đề tài được thực hiện tại lớp Bé 2, Trường mầm non Bình Minh.

2.1. Các giải pháp thực hiện, các bước và cách thức thực hiện:

Giải pháp 1: Đổi mới phương pháp giáo dục lồng ghép kỹ năng sống cho trẻ thông qua các hoạt động trong ngày, mọi lúc, mọi nơi.
Đối với trẻ mầm non, rèn kỹ năng cho trẻ là rèn luyện kỹ năng ứng xử các tình huống trong cuộc sống, thói quen và kỹ năng làm việc sinh hoạt theo nhóm, rèn luyện sức khoẻ và ý thức bảo vệ sức khoẻ, kỹ năng phòng chống tai nạn, rèn luyện kỹ năng ứng xử văn hoá …. Một trong những kỹ năng đó là kỹ năng phòng chống tai nạn, biết tự bảo vệ mình vô cùng cần thiết. Ngay từ nhỏ, trẻ cần được giáo dục kỹ năng ứng biến khi gặp các tình huống khó khăn. Đó chính là những kỹ năng mà trẻ cần được trang bị để đề phòng nguy hiểm xảy ra. Với trẻ mẫu giáo bé, trẻ còn nhỏ tuổi, kinh nghiệm sống chưa có nên kỹ năng phòng chống tai nạn ở trẻ còn hạn chế. Trẻ chưa nhận thức được mối nguy hiểm xảy ra xung quanh trẻ và cách nhận biết, phòng tránh và xử lý cho phù hợp. Chính vì vậy, với nội dung này, ngay từ đầu năm học cùng với giáo viên trong lớp, tôi đã suy nghĩ, nghiên cứu đưa ra những nguy cơ cụ thể có thể xảy ra mất an toàn với trẻ và đưa vào dạy trẻ ở mọi thời điểm trong ngày. Những nội dung đó được gắn vào các chủ điểm trong năm một cách phù hợp. Khi đã đưa ra được những nội dung phù hợp với trẻ thì việc lựa chọn phương pháp, biện pháp để chuyển tải đến trẻ đạt hiệu quả tối ưu nhất cũng rất quan trọng. Xuất phát từ đặc điểm tâm sinh lý của trẻ mầm non là tư duy trực quan hình tượng, những kiến thức giáo dục cho trẻ phải cụ thể, gần gũi dễ hiểu đối với trẻ. Chính vì vậy, tôi đã lựa chọn những phương pháp sau để dạy trẻ:

* Thông qua việc tạo tình huống cụ thể: Trước đây, với những nội dung dạy trẻ nhận biết một số nguy cơ không an toàn và cách phòng tránh thì giáo viên thường giáo dục trẻ với những lời dặn dò nhắc nhở đơn giản thông qua nội dung các bài thơ, câu chuyện, bài hát có nội dung giáo dục trẻ. Song trên thực tế, trong chương trình có rất ít bài hát, bài thơ, câu chuyện có nội dung đó. Vì vậy, trong năm học này, tôi nghiên cứu lựa chọn những tình huống nguy hiểm thường xảy ra đưa ra những tình huống cụ thể để dạy trẻ có kỹ năng ứng biến khi gặp tình huống khó khăn, biết cách suy nghĩ và giải quyết.

Với tình hình phức tạp trong xã hội hiện nay, nhiều tình huống nguy hiểm có thể xảy ra đối với trẻ như bị bắt cóc, xâm hại ... Tôi đã đưa ra những tình huống để dạy trẻ như: “ Nếu có người không quen biết cho bé quà, bánh bé nên làm như thế nào”? Ở tình huống này, với lứa tuổi của trẻ, trên thực tế trẻ rất thích khi được cho quà và sẽ không biết tại sao không được nhận. Khi trẻ thảo luận, tôi đưa ra những giả thiết, những tình huống xấu “ Nếu đó là kẻ xấu thì sẽ rất nguy hiểm cho bé”. Tôi phân tích, giải thích cho trẻ và giúp trẻ có phương án giải quyết đó là: Tuyệt đối không nhận quà bánh của người lạ vì có thể bị người xấu tẩm thuốc mê. Khi gặp trường hợp này bé nên nói “ Cháu cám ơn, nhưng ba mẹ cháu không cho nhận quà của người lạ”.

+ Ví dụ: Với chủ đề “ Gia đình”, ngoài việc giáo dục trẻ nhận biết và tránh những đồ dùng nguy hiểm như phích nước, bếp đang đun, ổ điện. Tôi đưa tình huống để trẻ biết tránh những mối nguy hiểm khác như: “ Nếu con đang ở nhà một mình, có người đến gọi mở cửa con sẽ làm gì ?”. Tôi cho trẻ nói suy nghĩ, cách giải quyết của mình.  

Trong thời gian gần đây, cháy nổ là hiểm hoạ luôn rình rập với tất cả mọi nhà. Chính vì vậy, với trẻ mẫu giáo tuy trẻ còn nhỏ tuổi song tôi nghĩ rằng cũng cần dạy cho trẻ một số kỹ năng ứng phó nếu chẳng may có điều đó xảy ra. Tôi đã đưa tình huống: “Nếu bé thấy có khói, hoặc cháy ở đâu đó bé sẽ phải làm thế nào?” Qua tình huống này tôi dạy trẻ: Khi thấy có khói hoặc cháy ở đâu, trước hết bé phải chạy xa chỗ cháy. Hãy hét to để báo với người nhà và những người xung quanh có thể nghe thấy. Nếu không có người ở nhà thì chạy báo cho hàng xóm. Từ những tình huống cụ thể mà rất dễ xảy ra đối với trẻ, bằng cách cho trẻ thảo luận, yêu cầu trẻ suy nghĩ, vận dụng vốn hiểu biết của mình đã có để tìm cách giải quyết vấn đề. Thông qua đó cô giúp trẻ tìm ra phương án tối ưu nhất, đó cũng chính là kinh nghiệm mà ta cần dạy trẻ. Thông qua hoạt động đó cũng giúp trẻ có sự tư duy lôgích, biết cách diễn đạt suy nghĩ của mình, và giúp trẻ có thêm kinh nghiệm trong cuộc sống.

* Thông qua nội dung các câu chuyện: Xuất phát từ đặc điểm tâm lý của trẻ mầm non là rất thích nghe kể chuyện. Nội dung các câu chuyện thường để lại ấn tượng cho trẻ khó phai mờ. Chính vì vậy tôi đã sưu tầm một số câu chuyện lồng vào đó các tình huống để giáo dục trẻ. Giúp trẻ tiếp nhận một cách hứng thú, tự nguyện.

+ Ví dụ: Ở chủ đề “ Những con vật đáng yêu” Ngoài việc giáo dục trẻ chăm sóc yêu quí, bảo vệ các con vật nuôi. thì việc phòng tránh những tình huống do các con vật gây cho các bé cũng rất nguy hiểm. vì thế tôi đưa ra những tình huống để dạy trẻ cách an toàn khi chăm sóc các con vật bằng cách đưa câu chuyện “ Yêu Mèo” Hôm chủ nhật mẹ Na về nhà bà ngoại đem về cho bé Na một con Mèo tam thể rất đẹp. Bé Na mừng lắm ôm mèo vuốt ve, khi ngủ Na ôm mèo vào lòng, Mẹ Na khuyên bảo thế nào Na cũng không nghe. Vài hôm sau bé Na bị ho rất nặng mẹ Na chở Na đến bác sĩ để khám bệnh. Bác sĩ cho Na uống thuốc và dặn dò bé không được ôm mèo vì lông mèo sẽ vào miệng gây cho phổi tổn thương nên Na bị đau và mèo sẽ cào vào da làm cho chảy máu rất là nguy hiểm. Bé Na cảm ơn bác sĩ và xin lỗi mẹ từ nay bé sẽ không ôm mèo ngủ nữa và tránh để mèo không cào xướt da.   

Trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày, có rất nhiều tình huống nguy hiểm trẻ rất dễ gặp trong cuộc sống, tuy nhiên chúng ta ít khi đưa vào dạy trẻ. Với “Chủ đề giao thông” chúng tôi đưa tình huống cho trẻ qua câu chuyện: “Qua đường”, truyện Qua đường kể về câu chuyện của các chú Thỏ con khi ra đường mà không có người lớn đi kèm, Thỏ em băng qua đường mà không chờ đèn đỏ, vừa đi vừa nói cười ngoài đường sẽ dễ gặp tai nạn giao thông.... Qua câu chuyện nhắc nhở trẻ phải có ý thức tuân theo luật đi đường. Khi qua đường phải có người lớn dẫn dắt, đi bộ sát vỉa hè, nếu có đèn tín hiệu phải chấp hành đúng tín hiệu giao thông.

Giải pháp 2: Dạy trẻ bắt chước các hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hoá trong các tác phẩm văn học và trong cuộc sống để rèn kỹ năng sống cho trẻ.

Trong cuộc sống và trong các tác phẩm văn học có rất nhiều nhân vật thể hiện những hành vi đúng - đẹp, chuẩn mực. Tuy nhiên với khả năng của mình trẻ nhỏ chưa đủ sức phát hiện ra các hành vi đó. Vì vậy cần phải giúp trẻ nhận ra các hành vi tốt qua các bài thơ, câu truyện kể và trong cuộc sống.

Kể chuyện, đọc thơ cho trẻ nghe hàng ngày là phương pháp mưa dầm thấm lâu: Cô giáo, cha mẹ hãy dành thời gian mỗi ngày để kể cho trẻ nghe những câu chuyện, dành thời gian trò chuyện với con trẻ vì chuyện là kho báu của dân tộc, kể chuyện cổ tích là con đường ngắn nhất, đơn giản hiệu quả nhất giáo dục nhân cách cho trẻ.

Ví dụ: Qua bài thơ: “Yêu mẹ” trẻ biết được nỗi vất vả, sự chăm sóc yêu thương của mẹ dành cho mình và biết thể hiện tình cảm đối với mẹ; qua câu chuyện: “Bạn mới” trẻ biết nhường nhịn và chia sẻ đồ chơi với bạn.

Qua câu chuyện “Thỏ con không vâng lời” giáo dục trẻ trẻ biết vâng lời người lớn, biết nói “xin lỗi” khi làm sai và biết nói “cảm ơn” khi được người khác giúp đỡ… 

Trong cuộc sống có thể dựa vào các hành vi giao tiếp có văn hoá của những người xung quanh trẻ như: Ông bà, bố mẹ, anh chị, cô giáo, bạn bè. Đặc biệt là hành vi của bản thân trẻ và bạn bè cùng tuổi vì nó dễ tạo ra xúc cảm cho trẻ và trẻ dễ bắt chước hơn. Trong giờ chơi có bạn biết nhường đồ chơi cho bạn, xưng hô thân mật với nhóm chơi, cuối giờ chơi cô nên nhận xét, tuyên dương kịp thời để nhân rộng điển hình cho cả lớp học tập. Hoặc trong giờ vệ sinh của lớp cô phân công bạn chăm chỉ, siêng năng, chịu khó trực cùng bạn lười biếng để bạn kia có thể hỗ trợ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, qua đó bạn nhận thấy rằng mình cũng nên cố gắng để được cô khen.

Cần khen thưởng kịp thời khi trẻ nhận ra, hưởng ứng và thực hiện những hành vi đúng trong cuộc sống hằng ngày. Cô nên khen trẻ trước tập thể lớp, đồng thời yêu cầu trẻ thực hiện hành vi đó 1 lần nữa trước tập thể. Điều đó làm cho trẻ thêm phấn khởi và hãnh diện với bạn bè về hành vi của mình, còn những trẻ khác càng cảm phục bạn hơn và muốn bắt chước bạn làm như vậy. 

Ở lớp cô giáo luôn là tấm gương sáng trong mọi hành vi, thái độ, cử chỉ, lời nói cho trẻ noi theo, trong phát ngôn phải đúng mực, giáo dục và sửa những hành vi, những câu nói chưa đúng của trẻ ở mọi lúc mọi nơi trong hoạt động hàng ngày: Ví dụ: khi nói chuyện với người lớn phải biết thưa, xin phép, nhận bằng hai tay, biết cảm ơn, xin lỗi, trong ăn uống dùng muỗng, đũa, văn minh, lịch sự, nói lời hay, ý đẹp, không được nói trổng, nói tục, không có thái độ bất kính, thiếu tôn trọng với người lớn, không dành đồ chơi với bạn….

Giải pháp 3: Lập kế hoạch tổ chức, luyện tập các hành vi giao tiếp, ứng xử, hợp tác chia sẽ.

Đối với trẻ nhỏ khi thực hiện các hành vi thường theo cảm tính. Vì vậy muốn trẻ hình thành được thói quen giao tiếp có văn hoá cô giáo phải xác định được nhiệm vụ cơ bản, từ đó lập kế hoạch tổ chức, luyện tập, cho trẻ thực hành thường xuyên. Cô giáo cần rèn luyện cho trẻ một số thói quen vệ sinh và hành vi khi giao tiếp:

+ Trẻ tự rửa mặt, rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi đại tiểu tiện.

+ Có ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, tôn trọng người khác: Không khạc nhổ bậy bạ, biết bỏ rác đúng nơi qui định.

+ Biết sử dụng điện, nước tiết kiệm, hiệu quả.

+ Trẻ biết tự mặc quần áo, biết yêu cầu người lớn cho mình ăn mặc gọn gàng sạch sẽ.

+  Biết gấp cất, trải chiếu, gối.

+ Biết giữ gìn trường, lớp gọn gàng sạch sẽ. Biết cất, sắp xếp đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định.

+ Biết mặc trang phục đảm bảo theo từng mùa

+ Sử dụng đúng các đồ dùng cá nhân theo ký hiệu riêng.

+ Biết dùng tay che miệng khi hắt hơi, ho, ngáp…

+ Trẻ biết chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi, cầm đồ vật bằng hai tay từ người lớn

 Cô cần tổ chức cho trẻ sử dụng các phương tiện giao tiếp, hình thành kỹ năng giao tiếp, hành vi giao tiếp có văn hoá một cách thường xuyên để những kỹ năng đó trở thành thói quen tốt trong sinh hoạt hàng ngày, có như vậy thì việc giáo dục thói quen, hành vi ứng xử có văn hóa ở trẻ mới đạt hiệu quả.

Ở trẻ kinh nghiệm hành vi còn ít, khả năng phối hợp vận động với nhau và với lời nói còn hạn chế, trẻ dễ xung đột trong giao tiếp do không biết thể hiện ý nghĩa, tình cảm của mình và không hiểu những mong muốn của bạn. Do đó việc luyện tập sẽ tạo điều kiện cho trẻ được làm quen với cách nhìn nhận bản thân và người khác trong quá trình giao tiếp, học cách sử dụng phương tiện giao tiếp để thể hiện mong muốn, tình cảm của mình. Quá trình luyện tập này sẽ giúp trẻ sử dụng các phương tiện giao tiếp tốt hơn, thể hiện hành vi linh hoạt, tự nhiên hơn. Cô giáo cần nắm được các trình tự sau đây để hình thành thói quen hành vi giao tiếp có văn hoá ở trẻ. 

Trẻ mẫu giáo bé tuy còn nhỏ nhưng cũng có khả năng tiếp thu được những kiến thức thông thường vì vậy cô cần phải hướng dẫn cho trẻ biết những điều cần thiết của từng yêu cầu vệ sinh và những tác hại của việc không thực hiện đúng yêu cầu đó, lời hướng dẫn của cô phải đơn giản, rõ ràng, chính xác, dễ hiểu. Chuẩn bị lời hướng dẫn và động tác mẫu: Trẻ có thể làm tốt các công việc tự phục vụ bản thân vì vậy đối với những việc có thể làm mẫu được cô cần chuẩn bị tốt lời hướng dẫn và làm thành thạo động tác mẫu, vừa làm vừa giải thích, cô có thể tập truớc cho một vài trẻ để làm mẫu cho các bạn khác làm theo.

Cô hướng dẫn cho trẻ thực hiện, cho một hoặc vài trẻ thực hiện các bạn khác quan sát, nhận xét và làm theo. Cô chú ý sửa sai cho trẻ.

Nhắc nhở trẻ thực hiện thường xuyên. Muốn hình thành một thói quen hành vi văn minh nào, ngoài việc làm cho trẻ hiểu được ý nghĩa kỹ năng cần phải rèn cho trẻ thực hành thường xuyên, có như vậy mới ăn sâu vào nếp sống của trẻ. Hành động sẽ trở thành thói quen khi đứa trẻ có nhu cầu từ bên trong. Trẻ ở lớp mẫu giáo thời gian rất dài, nếu cô sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ mọi sinh hoạt của lớp có nề nếp làm cho lớp học vui tươi đầm ấm. Tất cả những cái đó ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành thói quen cho trẻ. Lớp học sạch đẹp trẻ sẽ có ý thức không vứt rác bừa bãi trong lớp, không vứt đồ chơi lung tung mà biết sắp xếp đồ chơi gọn gàng khi mọi thứ trong lớp điều được sắp xếp theo đúng chỗ quy định. Hàng ngày cô thực hiện nghiêm túc thời gian biểu trẻ sẽ thực hiện đúng giờ nào việc đó. Vì những việc làm tốt được lặp đi lặp lại nhiều lần thì sẽ thành thói quen tốt.

Đặc điểm của trẻ là hay bắt chước, có thể bắt chước cái đúng, cái tốt, nhưng cũng có thể bắt chước cái sai, cái xấu. Vì vậy cô giáo và mọi người xung quanh cần phải tự rèn bản thân để thực hiện tốt các hành vi giao tiếp có văn hoá trong nhà trường, lời nói phải đi đôi với việc làm để thực sự là tấm gương sáng cho trẻ noi theo.

Giải pháp 4: Rèn cho trẻ kỹ năng biết tự phục vụ bản thân để thích nghi với môi trường và hoàn cảnh sống.
a. Rèn kỹ năng tự phục vụ trong vệ sinh cá nhân:

 Ở trường Mầm non chúng tôi còn dạy trẻ một số hành vi văn hóa trong ăn uống, qua đó dạy trẻ kỹ năng tự phục vụ bản thân, rèn luyện tính tự lập. Muốn trẻ tự giữ gìn vệ sinh cá nhân trẻ, trước hết chúng ta cần quan tâm đến vấn đề phương tiện phục vụ cho trẻ là nói đến đồ dùng cá nhân của trẻ  phải có ký hiệu riêng. Cô làm những ký hiệu cho trẻ dễ nhớ ví dụ : bông hoa, chữ cái, hình….

Giờ vệ sinh cô cho trẻ thực hiện thường xuyên  hằng ngày, qua các thao tác cô theo dõi sửa sai uốn nắn kịp thời, phân tích, giải thích cho trẻ hiểu rằng tự giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ cũng là một hành vi văn hóa, là việc làm tốt không những cho bản thân mà còn cho cả tập thể, cộng đồng, vì bản thân mỗi người là một phần của xã hội.

Giáo viên đưa ra những tiêu chí hằng ngày cho trẻ như: Rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, rửa tay khi thấy bẩn… Để tiết kiệm năng lượng khi rửa trẻ không được vặn nhiều nước. Muốn biết được kết quả tiêu chí đó mỗi sáng cô có thể tổ chức cho trẻ chơi “Tay ai xinh” qua trò chơi này trẻ rất hứng thú khi tay bạn nào sạch sẽ được cô khen, vì vậy lúc nào trẻ cũng giữ cho sạch.

 Trong lớp cô nên bố trí góc bé dễ thương, cô thường xuyên nhắc nhở trẻ chải tóc gọn gàng, ở góc này trẻ có thể soi gương, ngắm nhìn quần áo đẹp và góc “Kỹ năng sống cho bé”. Ở góc này trẻ được rèn các kỹ năng như cột nơ, mang giày, cột dây giày, mặc áo,…khuyến khích trẻ cần cố gắng luyện tập hàng ngày để trở thành kỹ năng tốt, thói quen tốt trong sinh hoạt.

b. Rèn kỹ năng tự phục vụ và hành vi trong ăn uống:

Trong giờ ăn cô giới thiệu món ăn một cách nhẹ nhàng, giờ ăn ngồi ăn tại bàn, biết cách sử dụng những đồ dùng trong ăn uống, ăn uống gọn gàng, không rơi vãi..., khi ăn không nói chuyện, biết mời trước khi ăn, biết tự xúc ăn và ăn hết suất, biết tự dọn chén, muỗng đúng nơi quy định. Muốn hình thành cho trẻ những kỹ năng cơ bản này chúng ta không chỉ giáo dục một hoặc hai ngày là trẻ có thể nhớ ngay, yêu cầu người lớn phải thường xuyên nhắc nhở trước giờ ăn, đưa ra tiêu chuẩn thi đua giữa các thành viên với nhau.

Ví dụ: Giờ ăn mỗi bàn cô sắp xếp 6 hoặc 8 trẻ, những trẻ ăn lâu, hay nói chuyện, hay làm rơi vãi cơm ra ngoài cô xếp riêng một bàn để giáo viên dễ theo dõi và giúp đỡ trẻ. Tất cả những yếu tố trên sẽ giúp trẻ có thói quen tốt để hình thành kỹ năng tự phục vụ và ý nghĩa hơn là kỹ năng sống tự lập sau này. 

 * Ngoài giáo dục trẻ kỹ năng tự phục vụ chúng tôi cần giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh trong lao động, biết giữ gìn đồ dùng cá nhân, đồ dùng của lớp, trường, nơi công cộng.

Giải pháp 5: Rèn trẻ ý thức bảo vệ môi trường 
Môi trường là ngôi nhà xanh của toàn xã hội, chính vì vậy ngay từ bây giờ chúng ta cần giáo dục trẻ có ý thức về bảo vệ môi trường, nhằm hình thành cho trẻ hành vi ý thức và trách nhiệm thông qua nhiều hình thức trẻ có thể hiểu biết những việc gì nên làm, những việc gì không nên làm.

Thường xuyên tổ chức cho trẻ lao động vào hoạt động ngoài trời: nhặc lá vàng, lau dọn đồ chơi, nhặt rác bỏ vào đúng nơi qui định, nhổ cỏ, tưới cây, giúp cô sắp xếp bàn ghế. Trong lao động trẻ biết tuân thủ theo sự hướng dẫn của cô, rèn cho trẻ thói quen nề nếp.

Bằng những tranh ảnh trực quan, panô tuyên truyền giúp trẻ nhận thức những kiến thức cơ bản như: Không vứt rác thải, xác chết bừa bãi, trồng và chăm sóc cây xanh, không chơi những trò chơi gây nhiều khói bụi làm ảnh hưởng đến môi trường ...

Giải pháp 6. Tuyên truyền và  phối hợp với các bậc cha mẹ

Bên cạnh việc dạy trẻ ở trường, tôi cũng chú trọng đến việc trao đổi với cha mẹ trẻ để cùng phối hợp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. Tuyên truyền cho cha mẹ trẻ hiểu không nên làm hộ con, phải dạy trẻ tính tự lập từ bé. Trẻ càng được hướng dẫn sớm về cách tự vệ, nhận biết những mối nguy hiểm từ xung quanh và cách xử lý thì sẽ vững vàng vượt qua những thử thách trong mọi tình huống. Điều đó được chứng minh rõ ràng từ thực tế, chính vì vậy, cách bảo vệ trẻ tốt nhất chính là dạy trẻ biết cách tự bảo vệ bản thân. Việc dạy trẻ những kỹ năng đó phải là một quá trình, nhiều cha mẹ cho rằng con mình còn quá bé để hiểu được những điều đó cũng như nghĩ rằng trẻ mẫu giáo vẫn được sống trong sự bao bọc, bảo vệ tuyệt đối của bố mẹ. Nhưng trên thực tế, không phải lúc nào cha mẹ cũng ở bên con khi có tình huống xấu. Thời gian gần đây, có nhiều trẻ em bị lạm dụng, xâm hại mà thủ phạm lại chính là người thân quen như bạn bố mẹ, hàng xóm quen biết. Chính vì vậy, người lớn phải khéo léo, tế nhị kể cho con nghe những tình huống xấu có thể gây hại cho bé và giúp con biết cần xử lý như thế nào.

Cô giáo phối hợp cùng cha mẹ trẻ khéo léo dạy trẻ cách giữ gìn và bảo vệ các cơ quan, bộ phận trên cơ thể. Giúp trẻ chủ động, cảnh giác với tình huống khi có người quan tâm thái quá đến cơ thể của trẻ. Dạy trẻ một số cách phản kháng và bảo vệ bản thân. Trong cuộc sống hàng ngày, nên dạy trẻ cách xử lý những tình huống bất trắc mà trẻ có thể gặp phải dưới hình thức trò chuyện, tạo tình huống, gợi mở giúp trẻ tìm ra cách giải quyết. Không áp đặt, cấm đoán trẻ, thay vì “Con không được làm thế này, thế kia” thì ta nên đưa ra các tình huống cụ thể thông qua thực tế giúp trẻ hiểu tại sao không được làm như thế, nếu xảy ra thì sẽ phải làm như thế nào?. Chính từ những suy nghĩ tìm cách xử lý ở các tình huống cụ thể đó giúp trẻ dần có kỹ năng suy đoán, biết áp dụng những kiến thức kinh nghiệm mình đã có để tìm cách giải quyết. Từ đó trẻ có thể vận dụng với những tình huống khác trong thực tế hàng ngày mà trẻ gặp. Dần hình thành cho trẻ những kinh nghiệm, những kỹ năng biết bảo vệ mình trong cuộc sống sau này. 

Tuyên truyền để các bậc cha mẹ hiểu rằng: Giáo dục kỹ năng sống là giúp trẻ nâng cao năng lực để tự lựa chọn những giải pháp khác nhau, nội dung giáo dục phải xuất phát từ chính nhu cầu của trẻ. Bên cạnh đó, yêu cầu cha mẹ trẻ phối hợp cùng cô giáo trong việc thống nhất phương pháp giáo dục trẻ: Tin tưởng vào trẻ và năng lực của trẻ, tôn trọng ý kiến của trẻ, không áp đặt trẻ, không đưa lời giải đáp có sẵn mà hãy đưa câu hỏi để trẻ tự tìm tòi, không vội vàng phê phán đúng - sai mà kiên trì giúp trẻ biết tranh luận và có thể đưa ra kết luận của mình.

2.2. Phân tích tình trạng của giải pháp đã biết:

* Ưu điểm:

- Ở độ tuổi này trẻ luôn thích được làm người lớn và muốn bắt chước những việc làm của người lớn nên khi được cô giáo tập cho một số kỹ năng sống trẻ rất hào hứng tham gia.

- Trẻ ở độ tuổi càng nhỏ càng nhận được sự quan tâm của nhà trường và sự phối hợp của các bậc phụ huynh, nên việc bồi dưỡng, luyện tập cho trẻ được nhà trường, phụ huynh phối hợp rất chặc chẽ.

- Đối với trẻ ở độ tuổi này khi đến trường cô giáo là người mẹ thứ hai và là hình mẫu lý tưởng đối với trẻ, vì vậy việc giáo dục và rèn luyện kỹ năng cho trẻ sẽ mang lại hiệu quả cao.

* Khuyết điểm: 

- Trẻ 3 - 4 tuổi khả năng ghi nhớ có chủ định của trẻ còn hạn chế, dễ nhớ nhưng mau quên.

- Sự hiểu biết và cách giáo dục của một số phụ huynh chưa bám sát vào tâm sinh lý và khả năng nhận thức của trẻ ở độ tuổi này nên việc tiếp thu của trẻ đạt chưa cao.

- Một số phụ huynh chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, đa số trẻ được phụ huynh nuông chiều nên bản thân trẻ chưa có ý thức tự giác.

2.3. Nội dung đã cải tiến, sáng tạo để khắc phục những nhược điểm hiện tại:

- Đổi mới phương pháp giáo dục lồng ghép kỹ năng sống cho trẻ thông qua các hoạt động trong ngày, mọi lúc, mọi nơi.

- Dạy trẻ bắt chước các hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hoá trong các tác phẩm văn học và trong cuộc sống để rèn kỹ năng sống cho trẻ.

- Lập kế hoạch tổ chức, luyện tập các hành vi giao tiếp, ứng xử, hợp tác chia sẽ.

- Rèn cho trẻ kỹ năng biết tự phục vụ bản thân để thích nghi với môi trường và hoàn cảnh sống.

- Rèn trẻ ý thức bảo vệ môi trường.

- Tuyên truyền và  phối hợp với các bậc cha mẹ.

2.4. Khả năng áp dụng của sáng kiến:

Sau thực hiện đề tài với các giải pháp nêu trên, được thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần ở trẻ mẫu giáo lớn 5-6 tuổi do tôi chủ nhiệm và ở các khối lớp khác trong trường mầm non Bình Minh đã thấy những chuyển biến rõ rêt trong việc giúp trẻ cảm thụ tốt hoạt động âm nhạc như sau:

* Đối với giáo viên:

+ Tạo được sự gần gũi giữa cô và trẻ.

+ Tạo được sự tin tưởng từ các bậc phụ huynh.

+ Trẻ đã dần có kỹ năng sống nên việc tổ chức các hoạt động cho trẻ tham gia dễ dàng và mang lại kết quả cao hơn.

- Việc bao quát, giáo dục trẻ dần đi vào nề nếp, kinh nghiệm về tổ chức các hoạt động cũng như lồng ghép giáo dục trẻ ngày càng tiến bộ hơn.

+ Cô xử lý tình huống linh hoạt hơn. 

* Đối với trẻ.  

+ 100% trẻ có thói quen lao động tự phục vụ, kỹ năng tự lập; qua các hoạt động hàng ngày, trong cuộc sống của trẻ. 

+ 95% trẻ mạnh dạn, tự tin hơn trong giao tiếp và dần có thói quen giao tiếp có văn hóa, ứng xử, hợp tác chia sẽ trong sinh hoạt hằng ngày.

+ 100% trẻ biết chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi, dạ vâng...

+ Đa số trẻ có ý thức hơn trong học tập và lao động.

* Đối với phụ huynh:

+ Các bậc cha mẹ đã có thói quen liên kết phối hợp chặt chẽ với cô giáo trong việc dạy trẻ các kỹ năng sống, trao đổi với giáo viên bằng nhiều hình thức thông qua sổ bé ngoan và trao đổi trực tiếp trong giờ đón, trả trẻ, trên zalo nhóm lớp.

+ Giao tiếp giữa cha mẹ và con cái tốt hơn, cha mẹ luôn coi trọng trẻ và tích cực tham gia vào các hoạt động giáo dục trẻ ở nhà trừơng. Đa số cha mẹ trẻ đã có nhận thức đúng đắn trong cách giáo dục, rèn kỹ năng sống cho trẻ, phân việc cho trẻ, không chiều chuộng, không còn hình ảnh mẹ đi sau xách cặp cho con, ngược lại xuất hiện khá nhiều hình ảnh trẻ tự đeo cặp, tự để đồ dùng ngay ngắn.

2.5. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả và theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể cả áp dụng thử 

2.5.1. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả: 

- Tạo môi trường sân trường, lớp học xanh, sạch, đẹp. 
- Giáo viên cùng nhau học hỏi, giao lưu những kiến thức mới bổ ích. Đổi mới về hình thức, phương pháp tổ chức hoạt động ngoài trời “Lấy trẻ làm trung tâm” để tạo hứng thú, tích cực cho trẻ tham gia vào các hoạt động.

- Có nhiều đồ dùng, dụng cụ âm nhạc để trẻ được tiếp cận và trải nghiệm.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, mạng internet đầy đủ.

- Nhận được sự quan tâm và phối hợp của nhà trường và cha mẹ trẻ.

2.5.2. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể cả áp dụng thử 
* Đối với bản thân

Bản thân không ngừng rèn luyện, học tập và bồi dưỡng về tư tưởng, đạo đức, cũng như nghiệp vụ sư phạm, là tấm gương cho trẻ noi theo.

Bản thân có ý thức học hỏi chị em đồng nghiệp nên mọi người rất sẵn lòng giúp đỡ, chỉ bảo cho tôi những kiến thức và những kinh nghiệm mà tôi chưa biết, chưa giỏi.

Bản thân tự tin hơn và nắm chắc nội dung phương pháp tổ chức, lồng ghép nội dung giáo dục lễ giáo vào các hoạt động trong ngày cho trẻ.
Yêu trường, yêu lớp, yêu trẻ. Tôn trọng môi trường sư phạm.

* Đối với trẻ

Trẻ mạnh dạn tự tin trước cộng đồng người, các cháu trở nên nhanh nhẹn, linh hoạt tự tin khi tham gia các hoạt động.

Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ trong nhà trường được nâng lên rõ rệt.

Có kỹ năng xử lý một số tình huống đơn giản, kỹ năng tự phục vụ được nâng lên.

Biết tự giác chào hỏi, có tính tự giác, biết để đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp và phụ giúp cô một số việc vừa sức..
* Đối với phụ huynh:

Phụ huynh hưởng ứng, thường xuyên trao đổi và phối hợp với giáo viên để tạo điều kiện giáo dục lễ giáo cho trẻ ở trường và ở nhà.

Yên tâm công tác, trao niềm tin tưởng nơi cô giáo vì nhận thấy sự tiến bộ của con em mình.

Đó chính là kết quả đã đạt được sau vài tháng thực hiện đề tài. Tôi nhận thấy đây là hướng đi đúng đắn. 

3. Những thông tin cần được bảo mật: Không

4. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:

- Giáo viên trình độ chuẩn trở lên, nhiệt tình tâm huyết, yêu nghề, mến trẻ.

- Môi trường lớp học rộng rãi, thoáng mát, bố trí phù hợp.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, mạng internet đầy đủ.

- Cha mẹ trẻ nhiệt tình, có trách nhiệm và sẵng lòng phối hợp cùng giáo viên trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ.
5. Danh sách những người đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu: 
	Số TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Nơi công tác (hoặc nơi thường trú)
	Chức danh
	Trình độ chuyên môn
	Nội dung công việc hỗ trợ

	1


	Võ Thị Lợi
	07/06/1985
	Trường mầm non Bình Minh
	Giáo viên
	ĐHSPMN
	Áp dụng giải pháp 1,3,4 vào các hoạt động của lớp mẫu giáo Bé 3

	2
	Trần Thị Thu Trang
	15/02/1985
	Trường mầm non Bình Minh
	Giáo viên
	ĐHSPMN
	Áp dụng giải pháp 3,4 vào các hoạt động của lớp  mẫu giáo Bé 1

	3
	Thái Thị Nữ
	01/01/1985
	Trường mầm non Bình Minh
	Giáo viên
	ĐHSPMN
	Áp dụng giải pháp 1,2,5 vào các hoạt động của lớp  mẫu giáo Bé 1


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN
Tên sáng kiến: ..................................................................................................

Thời gian họp: ..................................................................................................

Họ và tên người nhận xét: ................................................................................

Học vị: .......................................Chuyên ..........................................................

Đơn vị công tác: ...............................................................................................

Địa chỉ: .............................................................................................................

Số điện thoại cơ quan/di động: .........................................................................

Chức trách trong Hội đồng sáng kiến: .............................................................

NỘI DUNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

	TT
	Tiêu chí
	Nhận xét, đánh giá của thành viên Hội đồng

	1
	Tính mới và sáng tạo của sáng kiến:
Sáng kiến phải có giải pháp cải tiến giải pháp đã biết trước đó tại cơ sở hoặc những nội dung đã cải tiến, sáng tạo để khắc phục những nhược điểm của giải pháp đã biết hoặc là các giải pháp mang tính mới hoàn toàn.
	

	2
	Khả năng áp dụng của sáng kiến:
Sáng kiến phải có giải pháp đã được áp dụng, kể cả áp dụng thử trong điều kiện kinh tế - kỹ thuật tại cơ sở và mang lại lợi ích thiết thực; ngoài ra có thể nêu rõ giải pháp còn có khả năng áp dụng cho những đối tượng, cơ quan, tổ chức nào.
	

	3
	Lợi ích của sáng kiến:
- So sánh lợi ích kinh tế, xã hội thu được khi áp dụng giải pháp trong đơn so với trường hợp không áp dụng giải pháp đó, hoặc so với những giải pháp tương tự đã biết ở cơ sở (cần nêu rõ giải pháp đem lại hiệu quả kinh tế, lợi ích xã hội cao hơn như thế nào hoặc khắc phục được
	

	
	đến mức độ nào những nhược điểm của giải pháp đã biết trước đó - nếu là giải pháp cải tiến giải pháp đã biết trước đó);

- Số tiền làm lợi do sáng kiến mang lại (nếu có thể tính được) và nêu cách tính cụ thể.
	

	
	Đánh giá chung (Đạt hay không đạt):
	


THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
(Họ, tên và chữ ký)

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH

LỚP MẪU GIÁO BÉ 2
HỒ SƠ 

ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

NĂM HỌC: 2023-2024

ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC LỄ GIÁO                          CHO TRẺ 3-4 TUỔI
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thúy

Chức vụ: Giáo viên

Đơn vị: Trường Mầm non Bình Minh.

Tháng 3/2024
4.1. Phân tích tình trạng của giải pháp đã biết: 

Trong chương trình giáo dục mầm non, giáo dục âm nhạc là một bộ môn nghệ thuật hết sức gần gũi với trẻ, là hoạt động được trẻ yêu thích, là nguồn hứng thú mạnh mẽ để trẻ cảm thụ nghệ thuật và nó còn là phương tiện thiết thực cho các hoạt động giáo dục khác (Mở nhạc nhỏ khi trẻ thực hành tạo hình, sử dụng bài hát để mở đầu cho một hoạt động, mở nhạc dân ca thật nhỏ khi trẻ ngủ...) Có thể coi âm nhạc là một bộ phận không thể tách rời với công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.
Giáo dục âm nhạc trong trường mầm non là giáo dục cho trẻ lòng yêu âm nhạc, biết cảm thụ âm nhạc thông qua các hoạt động âm nhạc phong phú như: Ca hát, vận động theo nhạc, múa, nghe hát, trò chơi âm nhạc, sinh hoạt cuối chủ đề. Đặc biệt đối với trẻ 5 tuổi, giáo dục âm nhạc đã đem lại cho trẻ những ấn tượng tốt đẹp, những khái niệm âm nhạc, dần dần hình thành trong tâm hồn trẻ, tạo điều kiện phát triển thị hiếu âm nhạc. Đây là bước khởi đầu giúp trẻ biết lựa chọn, đánh giá tác phẩm âm nhạc và biết cách biểu diễn tự nhiên, vui tười cùng bạn bè.
Đối với lớp lớn 2, trường MN Đại Cường tôi chủ nhiệm với 35 học sinh. 

Khi thực hiện dạy trẻ cảm thụ tốt tác phẩm âm nhạc tôi nhận thấy một số ưu điểm và khuyết điểm sau:

* Ưu điểm:

Lớp học rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ, được trang bị đầy đủ các điều kiện thiết bị dạy học như máy tính, loa, đĩa, kỷ thuật số, phòng âm nhạc...phục vụ cho công tác giảng dạy. 

Ban giám hiệu giúp đỡ, tạo điều kiện để bản thân được dự giờ, học hỏi ở các đồng nghiệp trong trường chuyên đề hoạt động âm nhạc và các trường bạn để tích lũy kinh nghiệm. 

Giáo viên nắm vững phương pháp dạy học theo chương trình giáo dục mầm non, bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi, thực hiện và dạy bằng giáo án điện tử.

Lớp học luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các bậc cha mẹ trẻ trong việc phối kết hợp với nhà trường để giáo dục trẻ đạt hiệu quả cao hơn.

* Khuyết điểm: 

Đầu năm học qua khảo sát tình hình về 2 tiết dạy ở lớp. Kết quả cho thấy sự tiếp thu các tác phẩm, cảm thụ hoạt động âm nhạc của các cháu còn nhiều hạn chế, nhiều trẻ chưa tự tin, mạnh dạn khi tham gia hoạt động âm nhạc, có rất nhiều trẻ thờ ờ, rụt rè, ngồi học mệt mỏi, thụ động chưa cẩm nhận được giai điệu bài hát.

Một số đồ dùng, đồ chơi ( nhạc cụ, phục trang…) phục vụ cho các hoạt động còn hạn chế nên việc trẻ tiếp cận với âm nhạc chưa nhiều, chưa phát huy được khả năng của trẻ.

Khi cho trẻ hoạt động âm nhạc vẫn còn mang tinh chất dập khuân, máy móc, chưa sáng tạo, chưa linh hoạt, chưa gây được cho các trẻ trong lớp mình lòng yêu thích say mê âm nhạc.

Sự phối hợp của một số phụ huynh cũng gặp nhiều khó khăn, thời gian trao đổi về đặc điểm riêng, mặt mạnh, mặt yếu của trẻ còn hạn chế.

4.2. Nêu nội dung đã cải tiến, sáng tạo để khắc phục những nhược điểm của giải pháp đã biết:  

Tạo môi trường hoạt động tốt để rèn luyện cho trẻ khả năng cảm thụ âm nhạc giúp trẻ lĩnh hội tốt những kiến thức, kỹ năng mà cô giáo cần cung cấp.

Đổi mới phương pháp giảng dạy trong hoạt động âm nhạc gây hứng thú và giúp trẻ học tốt.

Giáo dục trẻ cảm thụ âm nhạc ở mọi lúc mọi nơi để trẻ cảm nhận được giai điệu của bài hát, thích nghe hát và hát được như bạn.

Giáo dục âm nhạc thông qua các ngày hội, ngày lễ tạo được hứng thú cho trẻ thích tham gia vào hoạt động âm nhạc, kích thích động viên trẻ để trẻ cố gắng phấn đấu.

Kết hợp với cha mẹ trẻ trong việc phát triển kỹ năng âm nhạc ở trẻ.

4.3. Nêu các điều kiện, phương tiện cần thiết để thực hiện và áp dụng giải pháp:
Tôi là một giáo viên mẫu giáo trực tiếp làm công tác giảng dạy. Tôi nhận thấy trẻ em bây giờ rất nhanh nhẹn và thông minh. Tôi luôn mong muốn truyền đạt thật nhiều kiến thức cho trẻ, giúp trẻ phát triển hết khả năng vốn có. Chính vì điều đó cùng với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành trong những năm qua, bản thân tôi đã và đang cố gắng đi sâu tìm hiểu những biện pháp thích hợp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Tôi luôn tìm tòi, sưu tầm và sáng tạo để tìm ra cách thức hay, những phương pháp tốt nhất cho bài giảng của mình.

Để đạt kết quả cao trong việc giúp trẻ 5-6 tuổi cảm thụ tốt hoạt động ân nhạc cần có những điều kiện sau:

Bản thân giáo viên có kinh nghiệm chăm sóc và giáo dục trẻ, yêu nghề mến trẻ. Luôn tìm tòi học hỏi, thường xuyên nghiên cứu tài liệu trong và ngoài chương trình có nội dung tạo hứng thú cho trẻ trong hoạt động để vận dụng vào thực tế khi dạy trẻ. 

Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng đồ chơi phục vụ cho các hoạt động âm nhạc đẹp, sáng tạo hấp dẫn trẻ như: phách, xắc xô, soong loan ...nhằm đưa trẻ vào thế giới tò mò, khám phá và biết cách sử dụng đồ dùng linh hoạt và thuận tiện.

Lựa chọn bài hát phù hợp với chủ đề, lứa tuổi và tình hình thực tế của địa phương. Luôn động viên khuyến khích trẻ tích cực tham gia hoạt động tạo cho trẻ có cơ hội được thể hiện mình.

Phối kết hợp với cha mẹ trẻ trong việc chăm sóc giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục mầm non bằng nhiều hình thức như: hát ru cho trẻ nghe, tạo cơ hội cho trẻ thể hiện năng khiếu âm nhạc nhiều hơn với trẻ khi ở nhà.

4.4. Nêu các bước thực hiện giải pháp, cách thức thực hiện giải pháp 

* Biện pháp 1: Tạo môi trường hoạt động tốt để rèn luyện cho trẻ khả năng cảm thụ âm nhạc.

Môi trường tốt sẽ là điều kiện tổ chức tốt các hoạt động giáo dục giúp trẻ lĩnh hội tốt những kiến thức, kỹ năng mà cô giáo cần cung cấp.

Muốn tổ chức hoạt động âm nhạc góp phần rèn luyện khả năng cảm thụ âm nhạc cho trẻ thì phần chuẩn bị không kém phần quan trọng.Tôi luôn tận dụng diện tích phòng học, phòng nghệ thuật bố trí sắp xếp các học cụ, nhạc cụ, đồ hóa trang và bố trí đội hình hợp lý tạo môi trường học thật thoải mái, nhẹ nhàng cho trẻ.

Chọn bài hát có nội dung và động tác phù hợp với ý tưởng của trẻ, phù hợp với chủ đề và có tiết tấu vui tươi, nhộn nhịp.

Giáo viên hát chuẩn nhạc và có những động tác minh họa phù hợp, đồng thời tôi luôn tạo sự gần gũi với trẻ trong suốt quá trình tổ chức hoạt động.

Xây dựng nội dung hoạt động phong phú, lồng ghép, tích hợp nội dung các hoạt động khác vào trong bài giảng hợp lý và thực hiện đổi mới hình thức tổ chức hoạt động.

Ví dụ: Khi thực hiện các hoạt động Âm nhạc mà trọng tâm là dạy múa minh họa thì nên tổ chức ở phòng Âm nhạc để trẻ có thể tự mình soi gương và chỉnh sửa các động tác, kích thích trẻ hoạt động tích cực hơn mà không nhàm chán.
Trẻ mầm non phát âm còn chưa chuẩn vì thế giáo viên cần chú ý đến khả năng phát âm của trẻ, độ xì hơi mở giọng… để có sự điều chỉnh, sửa sai kịp thời cho trẻ.

Đối với những lời ca có luyến giọng trẻ khó khăn trong ca hát, tôi dạy trẻ xướng âm la.

Ví dụ: Bài hát “Bé quét nhà” có đoạn hát luyến “Chổi to. Chổi to” Tôi luyện trẻ xướng âm ạ..à..a.. lúc đầu hát chậm, sau tăng dần và dạy trẻ hát rõ lời ca.

Trong dạy học biện pháp rèn luyện khả năng cảm thụ âm nhạc tốt nhất là tăng cường cho trẻ vận động theo nhạc kết hợp nêu gương người thật, việc thật.

Trong lớp tôi có cháu Hà Tiên khả năng cảm thụ âm nhạc rất tốt, chỉ cần tiếng nhạc vang lên là trẻ nhún nhảy tự nhiên, khi múa cháu thể hiện vóc dáng rất đẹp cho nên trong quá trình vận động theo nhạc tôi luôn nhắc nhỡ cả lớp bắt chước bạn......và mỗi khi luyện tập cháu nào tiến bộ thể hiện cảm xúc âm nhạc là tôi khen ngợi, động viên kịp thời, chính vì thế mà dần dần trẻ lớp tôi thể hiện được cảm xúc hứng thú của mình mỗi khi vận động theo nhạc.
Tôi luôn thay đổi trang trí góc âm nhạc thật sinh động theo chủ điểm để gây sự thu hút với trẻ. Góc âm nhạc là nơi trẻ có điều kiện để thể hiện khả năng âm nhạc của mình, trẻ có thể làm quen, ôn luyện , củng cố và vận dụng phát triển những kỹ năng âm nhạc qua các tṛò chơi, các họat động nhóm làm phát triển khả năng sáng tạo của trẻ. Tại đây, trẻ tự hát hay tự vận động theo nhạc, biểu diễn một mình hay một nhóm trẻ một cách thích thú và sáng tạo. 
VD: Chủ điểm thực vật tôi làm các dụng cụ âm nhạc dưới dạng hoa lá, vòng đeo tay.
Chủ điểm động vật là các con vật ngộ ngĩnh đáng yêu múa hát.

* Kết quả: Với những hình thức xây dựng môi trường lớp học, làm đồ dùng, dụng cụ âm nhạc phong phú đã tạo cho môi trường lớp học đặc biệt là góc âm nhạc rất đẹp mắt và hấp dẫn có rất nhiều đồ dùng, dụng cụ âm nhạc mà trẻ rất thích và sử dụng có hiệu quả trong hoạt động âm nhac, thu hút trẻ khi tham gia vào hoạt động học và hoạt động chơi phát huy được tính tích cực cho trẻ.
* Biện pháp 2. Đổi mới phương pháp giảng dạy:

Sáng tạo hình thức tổ chức và sử dụng phong cánh nghệ thuật trong giờ hoạt động chung là yếu tố quyết định việc gây hứng thú và giúp trẻ học tốt. Hình thức trên tiết học là hình thức cung cấp kiến thức cho trẻ một cách chính xác và đầy đủ nhất. Ở giờ hoạt động này, tất cả các trẻ đều được tham gia. Trước khi tiến hành dạy trẻ hát một bài hát nào đó thì giáo viên phải có sự chuẩn bị chu đáo về đồ dùng dạy học, về đồ chơi, lựa chọn nội dung bài hát. 

Việc chuẩn bị đồ dùng là khâu hết sức quan trọng trong tiết dạy. Nếu cô chuẩn bị đồ dùng tốt, chu đáo sẽ cảm thấy tự tin hơn khi tổ chức các hoạt động dạy học cho trẻ và sẽ lôi cuốn trẻ tham gia hoạt động học tập một cách tích cực hơn.
Đặc biệt ở lứa tuổi này, trẻ chỉ có thể hát được những bài ca có âm điệu vừa phải, câu hát đơn giản không luyến láy nhiều, vì vậy tôi phải lựa chọn bài hát có nội dung tính chất âm nhạc phù hợp với nhận thức và tâm lý của trẻ.

Để làm được điều này thì tôi tổ chức một giờ hoạt động chung trẻ cảm thấy như đang được vui chơi, đang được hoạt động mà mình yêu thích. Để đạt được điều đó tôi suy nghĩ xem trẻ thường hứng thú với những hoạt động gì?. Kết hợp với đặc điểm tâm lý để lựa chọn các đề tài phù hợp với trẻ, phù hợp với chương trình đề ra, từng chủ điểm để lựa chọn cho hợp lý.

+ Dạy hát bằng nhiều hình thức:

Khi đã lựa chọn bài hát, bản thân cô phải tìm hiểu kỹ nội dung bài hát, cảm thụ bài hát, tự luyện tập hát rõ lời, đúng nhạc thì mới có thể dạy trẻ hát và rèn luyện kỹ năng hát cho trẻ tốt được.

Khi tiến hành trên lớp: Phần thực hiện hát mẫu của cô: Cô phải hát đúng, rõ lời, đúng giai điệu bài hát, có như vậy trẻ mới tri giác trọn vẹn bài hát của cô một cách trọn vẹn và chính xác được. Bởi lứa tuổi này, trẻ đang bắt chước và làm theo người lớn nên mọi cử chỉ, việc làm của cô phải chuẩn mực để làm gương cho trẻ học tập và noi theo. Nếu cô hát không chuẩn lời, giai điệu không đúng trẻ sẽ bắt chước hát theo đúng như vậy vì thế sẽ rất khó bắt trẻ sửa đúng lại giai điệu bài hát vì cô giáo là khuôn mẫu của trẻ.

Trong khi dạy trẻ hát, tôi luôn chú ý lắng nghe trẻ hát để phát hiện ra chỗ hát sai kịp thời sửa chữa uốn nắn lại cho trẻ. Tôi vận dụng nhiều hình thức sửa sai cụ thể: Nếu trẻ hát sai lời ca, tôi sửa bằng cách đọc mẫu lại lời ca để trẻ đọc theo sau đó cho trẻ hát lại câu hát đó vài lượt để trẻ khắc sâu lời ca cô vừa sửa. Nếu trẻ hát sai giai điệu, lời ca thì tôi phải đánh lại trên nền nhạc câu hát trẻ vừa hát sai, cho trẻ xướng âm “La” rồi hát lại lời câu hát đó.

Thực hiện lồng ghép ứng dụng công nghệ thông tin vào các tiết học âm nhạc, bằng cách quay những đoạn clip mô phỏng cho bài hát tôi dạy, những hình ảnh hoạt động được quay trên chính trẻ của tôi.
Ví dụ: Tôi dạy trẻ bài hát: “Mùa xuân đến rồi” qua tiết dạy tôi thấy trẻ thường hát sai về giai điệu câu hát “Mùa xuân đến hát ca reo vui mừng” vì câu hát này có dấu luyến cho nên tôi có thể đánh lại câu hát đó trên nền nhạc và cho trẻ hát lại nhiều lần. Để tránh cho trẻ sự nhàm chán, tôi cho trẻ hát bằng nhiều hình thức như thi đua hát giữa các nhóm, các tổ xem nhóm nào, tổ nào hát đúng nhất, hay nhất, hát nối tiếp, hát to, hát nhỏ theo tay cô: Ví dụ khi cô đưa tay cao thì trẻ hát to, khi cô đưa tay thấp thì trẻ hát nhor và thay đổi đội hình khi hát, chuyển đội hình theo tổ, theo nhóm...Trong quá trình trẻ hát tôi luôn nhắc nhở trẻ thể hiện sự vui tươi như bạn…..Có như thế mới kích thích được trẻ tích cực rèn luyện và gây hứng thú cho trẻ trong học tập.
Cô đàn cho trẻ nghe nhịp điệu của bài hát để cho trẻ hát theo điệu đàn của cô như vậy trẻ sẽ cảm nhận và thể hiện được chính xác hơn giai điệu của bài hát và cũng có hưng phấn hơn khi học.

Tôi còn thường xuyên mở nhạc ở máy vi tính cho trẻ nghe và xem các bạn vận động để minh họa theo và áp dụng dạy trẻ ở mọi lúc, mọi nơi, tổ chức sinh hoạt văn nghệ để trẻ tiếp thu kỹ năng của nhau. Từ đó cả lớp có những cảm nhận âm nhạc chính xác.

+ Dạy nghe nhạc:

Khi nghe cô hát những làn điệu dân ca, những lời hát ru với nhiều động tác minh hoạ hoặc chọn cho trẻ hát theo cô để thu hút sự chú ý tốt hơn, giờ học trở nên vui nhộn và nhẹ nhàng hơn. Ngoài ra tôi còn cho trẻ nghe nhạc không lời để trẻ cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm.

+ Dạy vận động:

Tôi đã vận dụng biện pháp dạy trẻ hát kết hợp vỗ tay theo nhịp, theo phách đến vỗ tay theo tiết tấu đi từ chậm đến nhanh, đó là đặc điểm của trẻ mẫu giáo. Ngoài ra tôi còn cho trẻ tự minh hoạ điệu bộ, động tác mà cháu biết, cháu thích thú và có thể trao đổi với nhau đề cả lớp có những động tác tự nhiên và phong phú hơn.

Đối với vận động theo nhạc là múa, tôi cho trẻ đứng trước gương múa để mỗi cháu tự thể hiện cảm xúc của mình như nghiêng người, tay đưa chéo…

Ví dụ: Bài hát “ Em yêu cây xanh” lúc đầu tôi cho trẻ vỗ tay theo nhịp, theo phách sau đó cháu minh hoạ theo bài hát bằng các dụng cụ âm nhạc.

Có những bài hát mang nội dung giáo dục về gia đình, lễ giáo tôi thường cho trẻ thể hiện qua hình ảnh hoá trang.

Ví dụ: Bài hát “ Cả nhà thương nhau” tôi hoá trang cho cháu thành những thành viên trong gia đình. Hoặc bài “ Cái bống” tôi hoá trang thành cô tấm để giới thiệu và gần gũi với trẻ qua nội dung bài hát.

+ Giáo dục âm nhạc thông qua các giờ học khác:
Trong mọi hoạt động, giáo viên đều có thể tích hợp với giáo dục âm nhạc, căn cứ vào những bài đã học, những bài chưa học theo từng chủ đề, chủ điểm của bài dạy để có hướng tích hợp phù hợp nhất.
Ví dụ, dạy trẻ đọc thơ “Mẹ của em”, phần tích hợp cho trẻ hát bài: “Cả nhà thương nhau”, cô hát cho trẻ nghe bài: “Ba ngọn nến lung linh” . Qua đó giúp trẻ làm quen một số bài hát mới hoặc củng cố những bài hát đã học, không những giúp trẻ làm quen âm nhạc mà còn làm cho trẻ hứng thú hơn trong giờ học.
Hoặc dạy trẻ giờ Khám phá khoa học, tìm hiểu “Vật nuôi trong gia đình” giáo viên có thể tích hợp hát bài “Gà trống, mèo con và cún con, ai cũng yêu chú mèo, con gà trống...”. Qua đó hình thành cho trẻ tình cảm đối với các con vật, giáo dục trẻ biết ích lợi của vật nuôi đối với đời sống con người, cách chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi...
Mọi tiết học đều có thể tích hợp giáo dục âm nhạc, ngoài việc ôn lại kiến thức cũ, làm quen kiến thức mới còn giúp cho giờ học nhẹ nhàng, hấp dẫn giúp trẻ thoải mái ham thích học hơn.
+ Một số trò chơi góp phần phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc:
Đối với trẻ thơ, được hoạt động với âm nhạc thông qua các trò chơi là một biện pháp hữu hiệu nhất. Trò chơi đã trở thành phương tiện đem đến cho trẻ các yếu tố diễn tả của nghệ thuật sinh động, nó có tác dụng mạnh mẽ nhưng lại đến với trẻ một cách nhẹ nhàng, thoải mái.
Hiện nay, trò chơi âm nhạc được coi là một trong các hình thức vận động theo nhạc của chương trình giáo dục âm nhạc mầm non. Nó có vai trò quan trọng giúp trẻ luyện tai nghe, củng cố ca hát, tạo cảm giác nhịp điệu, phát triển năng khiếu âm nhạc. Các yếu tố đó góp phần giúp trẻ cảm thụ tốt tác phẩm âm nhạc.

Để có được trò chơi gây hứng thú đối với trẻ tôi đã sưu tầm và đưa ra một số trò chơi mới để áp dụng vào tiết dạy sao cho phù hợp với nhận thức của trẻ:

* VD 1: Trò chơi: “Nốt nhạc vui”.

Trò chơi này giúp trẻ củng cố kiến thức về tên bài hát và củng cố lại giai điệu bài hát đã học, đồng thời tạo cho trẻ sự tập trung chú ý lắng nghe và nhanh nhẹn, linh hoạt, trả lời rõ ràng, chính xác tên bài hát.

Chuẩn bị: Băng nhạc có các bài hát trong chương trình mà trẻ đã được học, đàn.

Cách chơi: Cô mở nhạc cho trẻ nghe giai điệu bài hát, 2 đội rung chuông dành quyền trả lời bằng cách nói rõ tên bài hát vừa nghe, nếu đúng mỗi trẻ trong đội được tặng một bông hoa, nếu sai quyền trả lời thuộc về đội bạn.

Ví dụ: Cho trẻ nghe giai điệu “ Cho chúng cháu ở nhà có mùa xuân nở hoa…” thì trẻ đoán đó là bài “ Cháu thương chú bộ đội”.

* VD 2: Trò chơi “ Ô cửa bí mật”

Trò chơi giúp trẻ ôn luyện các bài hát, tạo cho trẻ mạnh dạn lên biểu diễn và mong muốn được khám phá những bí mật bên trong những ô cửa.

Chuẩn bị: Các loại đồ dùng, đồ chơi phù hợp theo từng chủ điểm ở phía sau những ô cửa, thùng cạc-tông sơn màu để làm ô cửa và một số đồng tiền vàng để tặng cho trẻ.

Cách chơi: Chia trẻ làm 2 đội, 2 đội trưởng lên “Oẳn tù tì” để tìm ra đội nào chơi trước. Có từ 4-6 ô cửa được đánh dấu theo thứ tự tử 1-6, đội nào chơi trước sẽ chọn bất lỳ một ô cửa, nếu ô của được mở ra, bên trong ô cửa có đồ dùng đồ chơi gì thì đội đó phải hát một bài nói về hình ảnh đó.

Ví dụ: Mở ô cửa số 3 có hình ảnh con mèo thì trẻ phải tìm một bài hát nói về con mèo như: “Ai cũng yêu chú mèo” hay “ Thương con mèo”….

Nếu mở ô cửa nào mà hát được bài hát có nội dung đúng với hình ảnh trong ô cửa đó thì đội đó được tặng một đồng tiền vàng. Tiếp tục đội kia chọn ô cửa. Nếu đội nào chọn ô cửa mà không hát được bài hát có trong nội dung như hình ảnh trong ô cửa thì quyền hát thuộc về đội bạn.

*VD3: Trò chơi: “ Nghe thấu đoán tài”
Trò chơi tạo cho trẻ sự tập trung chú ý lắng nghe các âm thanh của các nhạc cụ khác nhau và trẻ hứng thú được khám phá, trải nghiệm các nhạc cụ.
Chuẩn bị  : một số nhạc cụ âm nhạc như sau
Đàn organ, kèn, sáo, trống, đàn ghi ta bằng hình ảnh trên máy.
Cách chơi : Trẻ nghe và phân biệt âm thanh của các nhạc cụ. Cô giới thiệu cho trẻ biết từng loại nhạc cụ và âm thanh của các loại nhạc cụ đó.

Sau khi giới thiệu hết các loại nhạc cụ, cô lần lượt cho trẻ nghe các loại nhạc cụ và đoán xem trẻ nhận biết được âm thanh của loại nhạc cụ nào. Sau đó cho trẻ chia làm 2 đội và thi đua, nếu đội nào đoán sai phải hát một bài theo yêu cầu của đội đoán đúng. Nếu đoán đúng sẽ được khám phá, trải nghiệm với nhạc cụ đó.

Nói tóm lại khi tổ chức hoạt động chung thì cô giáo phải biết lựa chọn chủ đề, bài hát linh hoạt sáng tạo nhiều hình thức tổ chức khác nhau, kết hợp nhiều đồ dùng đồ chơi, lời dẫn dắt phong cách tự nhiên. Chắc chắn rằng trẻ rất hứng thú và tiếp thu giờ học một cách nhẹ nhàng đạt hiệu quả.

 Với hình thức tổ chức trên tôi thấy 96% trẻ rất hứng thú thích tham gia vào giờ học tiếp thu kiến thức một cách nhẹ nhàng, thoải mái, cảm thụ tốt hoạt động âm nhạc, các tiết học đạt kết quả cao. Đối với những bài dạy trẻ hát một cách thích thú, tự nhiên. Trẻ hát thuộc lời các bài hát, biết nghe nhạc dạo và bắt vào giai điệu. Trẻ biết hát cùng nhau bắt đầu và kết thúc bài hát. Qua đó trẻ còn có thể vừa hát vừa kết hợp với vận động nhịp nhàng theo giai điệu của bài hát kết hợp với các dụng cụ âm nhạc. Trẻ làm được các động tác phối hợp đơn giản theo nhịp điệu. Đối với những bài hát nghe: trẻ rất thích được nghe, xem cô hát và hưởng ứng cùng cô bằng các động tác. Trẻ rất thích khi tham gia vào các trò chơi âm nhạc một cách tích cực. Qua  đó rèn luyện cho trẻ các thuộc tính về âm nhạc và trí nhớ về âm nhạc như: trẻ nhớ được giai điệu, lời các bài hát quen thuộc. Trẻ đoán ra được tên các bài hát, tên các nhạc cụ âm nhạc…

* Biện pháp 3 : Giáo dục trẻ cảm thụ âm nhạc ở mọi lúc mọi nơi
Thực tế giáo dục âm nhạc ở độ tuổi mầm non cho thấy, khả năng cảm thụ âm nhạc của trẻ không thể tự phát triển, mà cần phải trải phải qua một quá trình: Học - chơi - tiếp xúc thường xuyên, liên tục. Giáo viên cần cho trẻ làm quen với âm nhạc mọi lúc mọi nơi. Ví dụ, vào buổi sáng giờ đón trẻ, cho trẻ nghe nhạc, nghe những bài hát trong và ngoài chương trình phù hợp với lứa tuổi. Trẻ nghe nhiều lần sẽ cảm nhận được giai điệu của bài hát, thích nghe hát và hát được như bạn.

* Giờ đón trẻ :

Giờ đón trẻ là lúc cần tạo không khí vui vẻ, lôi cuốn trẻ đến trường, vì các cháu chưa tự giác. Giai đoạn này trẻ tạm thời bứt ra những tình cảm âu yếm mà bố mẹ dành cho để đến trường, lúc này âm nhạc góp phần tác động rất lớn. Tôi cho trẻ nghe những bài nhạc trong và ngoài chương trình phù hợp với lứa tuổi Mẫu giáo. Trẻ được nghe nhiều lần sẽ cảm nhận được giai điệu của bài hát. Thích nghe hát và hát được như bạn.

Ví dụ: Ca khúc “Em đi Mẫu giáo” sáng tác Dương Minh Viên bởi vì bài hát có nhịp điệu vừa phải, sắc thái vui vẻ trong lời ca : 

                           “ Nắng vừa lên em đi Mẫu giáo... 

                              ...mừng vui đón em vào trường...”
Bài hát“Cháu đi Mẫu giáo” của Phạm Thanh Hưng, bài “Trường chúng cháu là trường Mầm non”của Phạm Tuyên. Hoà với khung cảnh thiên nhiên, niềm phấn chấn đến trường của trẻ qua bài hát “Ngày vui của bé”. Rồi một ngày mới lại bắt đầu sôi động với âm thanh và màu sắc thiên nhiên qua bài “Vui đến trường” của Hồ Bắc.

Ngoài ra, để tạo cho trẻ nề nếp trước khi vào lớp phải lễ phép, tự tin qua bài “Lời chào buổi sáng”của Nguyễn Thị Nhung nhắc nhở trẻ chào hỏi ông bà, cha mẹ.

* Giờ hoạt động có chủ đích:

Trong mọi tiết học đều tích hợp giáo dục âm nhạc, có thể là những bài đã học, những bài chưa học theo từng đề tài bài dạy.

+ Giáo dục âm nhạc thông qua các môn học:

Trong chương trình giáo dục mầm non có rất nhiều môn học, song có thể nói GDÂN là bộ môn có thể lồng ghép nhiều nhất trong giờ họat động chung của tất cả các môn học. Qua đó, một lần nữa trẻ được ôn luyện củng cố và phát triển kỹ năng âm nhạc.

VD: Môn KPKH với đề tài “ Trường mẫu giáo của bé”

Thì tôi vận dụng và cho trẻ hát và vận động bài hát “ Trường mầm non của bé”,  biểu diễn vận động bài hát này tạo cho trẻ sự hào hứng tham gia vào giờ học và giúp trẻ thích đến trường, đến lớp và cảm nhận được vẻ đẹp của trường lớp nơi mình đang học.

Hay với giờ LQVT đề tài “ Xác định phải trái” tôi cho trẻ đọc thơ vào đầu giờ sau đó cho trẻ hát “ Đường em đi”

Với giờ tạo hình “ Vẽ cảnh quê hương em” tôi cho trẻ hát bài “ Quê hương tươi đẹp”, trò chuyện qua bài hát. Qua bài hát trẻ tự hào về quê hương của mình và cố gắng để tạo nên sản phẩm theo ý tưởng về quê hương tươi đẹp.

Mọi tiết học đều có thể tích hợp giáo dục âm nhạc, ngoài việc ôn lại kiến thức cũ, làm quen kiến thức mới còn giúp cho giờ học nhẹ nhàng, hấp dẫn giúp trẻ thoải mái ham thích học hơn.

* Hoạt động ngoài trời cũng cần cho trẻ làm quen với âm nhạc, hát những bài hát có nội dung theo đề tài hoặc giáo dục cho trẻ thông qua đề tài.

Ví dụ: Giờ hoạt động ngoài trời: "Quan sát cây bàng".

Sau khi quan sát xong tập cho trẻ hát bài "Em yêu cây xanh" hoặc "Trồng cây"... Qua đó trẻ sẽ được củng cố lại bài hát cũ hoặc làm quen với bài hát mới. Giáo dục các cháu trồng cây, có ý thức chăm sóc và bảo vệ cây. Hình thành cho trẻ tình yêu thiên nhiên cuộc sống... Cùng trẻ trò chuyện về bài hát, giải thích cho trẻ về nội dung lời ca, có âm nhạc nhận thấy trẻ thích hẳn lên, vui thú, làm cho hoạt động thêm nhẹ nhàng, thoải mái. Từ đó nhận thấy trẻ rất thích được dạo chơi, trẻ nhanh nhẹn hào hứng tham gia vào các hoạt động, còn giúp trẻ củng cố lại kiến thức đã học hoặc làm quen với bài hát mới giúp trẻ vào giờ học âm nhạc được dễ dàng, tự tin hoà mình cùng cô không rụt rè, nhúc nhác. Nhận thấy bước đầu trẻ có khả năng phát triển về âm nhạc.

+ Giờ hoạt động góc:

Hoạt động âm nhạc luôn luôn tham gia cùng với các hoạt động ở trường mầm non. Với hoạt động góc, trẻ sẽ được ôn luyện củng cố và vận dụng những kỹ năng âm nhạc đó qua các trò chơi, các hoạt động sáng tạo nghệ thuật. Vì vậy, cô phải gợi ý cho trẻ thực hiện những mong muốn của mình thể hiện qua các chủ điểm bằng hoạt động âm nhạc: như các trò chơi âm nhạc, hoặc sử dụng nhạc cụ gõ đệm bài hát.

Sưu tầm băng đĩa có các bài hát trẻ đã học để trẻ tập hát theo. Cô tạo điều kiện chú ý lưu tâm đến những cháu hát chưa chuẩn để hoạt động cùng những bạn có khả năng âm nhạc tốt, để các cháu hỗ trợ sửa chữa cho nhau.

Trẻ được rèn kỹ năng ca hát qua góc hoạt động nghệ thuật. Trong khi trẻ được tự do sử dụng các nhạc cụ, đạo cụ, trang phục, sáng tạo ra các vận động kết hợp với sử dụng phong cách nghệ thuật một cách hồn nhiên, ngộ nghĩnh theo những cảm nhận âm nhạc của trẻ.

Ở hoạt động góc này ngoài việc ôn luyện củng cố kỹ năng cho trẻ, tôi rất chú ý đến hoạt động cá nhân, rèn luyện cá nhân giúp trẻ thực hiện mong muốn của mình, phát huy tác dụng của trẻ hỗ trợ nhau, liên kết với nhau, tổ chức các hoạt động mang tính nghệ thuật.

Ngoài ra trong các hoạt động góc cô cũng có thể thực hiện việc luyện tập riêng cho một số trẻ có các tiết mục minh hoạ để làm mẫu ở giờ hoạt động chung. Nhằm góp phần giáo dục toàn diện cho trẻ, nhận thức trẻ phát triển, ngôn ngữ diễn đạt mạch lạc. Từ đó giúp trẻ mạnh dạn tự tin tham gia vào các hoạt động, hội thi văn nghệ của lớp, nhà trường.

Ví dụ: Trẻ nghe nhạc, xem video, đài băng, múa hát theo từng nhóm. Cô giành một số thời gian của hoạt động góc, giúp trẻ luyện tập kỹ năng ca hát, nhằm hỗ trợ việc thực hiện các hoạt động âm nhạc trong giờ hoạt động chung.

Nếu như ở hoạt động chung, trẻ được cô tổ chức cho trẻ những kỹ năng và được cũng cố và vận dụng những kỹ năng nghệ thuật vào các trò chơi, các hoạt động sáng tạo đặc biệt ở góc phân vai và góc nghệ thật, ở đây trẻ thường múa minh hoạ và chơi trò chơi âm nhạc…Ngoài ra trẻ còn được tham  gia biểu diễn văn nghệ theo từng chủ điểm.

+ Các hoạt động biểu diễn:
Giáo viên nên tổ chức các cuộc thi âm nhạc tại lớp. Có đàn, dụng cụ âm nhạc cho các cháu biểu diễn giống như một chương trình văn nghệ, cho trẻ đóng các vai: Ban nhạc ồ ê í, nhạc công, ca sĩ… giáo viên chuẩn bị phần quà cho những trẻ đạt giải. Trẻ sẽ rất hào hứng, mạnh dạn, tự tin tham gia vào các hoạt động âm nhạc, thích biểu diễn và say mê với âm nhạc.

Sự cảm thụ tích cực của trẻ với âm nhạc không chỉ ở việc cho trẻ hát lại những bài hát được cô giáo truyền thụ. Những tri thức, kỹ năng âm nhạc ở trẻ sẽ được hình thành và tồn tại lâu bền hơn khi trẻ được rèn luyện thường xuyên và được tham gia biểu diễn.... Tất cả các hình thức biểu diễn tác phẩm âm nhạc như: Đồng ca, đơn ca, hát kết hợp múa, hát kết hợp trò chơi, vận động theo nhạc… đều tạo cho trẻ những hứng thú nhất định và nếu biểu diễn thành công sẽ có giá trị giáo dục sâu sắc. Đặc biệt, hoạt động biểu diễn âm nhạc giúp trẻ mạnh dạn, tự tin trước mọi người, trẻ sẽ thích tham gia biểu diễn trong những ngày lễ hội, thích được nghe nhạc… giúp trẻ từng bước cảm nhận và biết đánh giá âm nhạc cũng như số lượng tác phẩm mà trẻ được nghe, được học. Hình thành những cơ sở đầu tiên cho thị hiếu âm nhạc ở trẻ.

Có tác dụng giáo dục thẩm mỹ, giúp trẻ phát triển trí tuệ, có khả năng trải nghiệm những cảm xúc trong quá trình cảm thụ và thể hiện âm nhạc .
* Biện pháp 4: Giáo dục âm nhạc thông qua các ngày hội, ngày lễ.

Có thể khẳng định rằng “ngày hội, ngày lễ là cơ hội rất tốt để GDÂN cho trẻ, là một hoạt động có tác dụng quan trọng góp phần phát triển trí tuệ, thể chất và đó chính là nội dung của việc giáo dục thẫm mỹ cho trẻ. Thông qua hoạt động nghệ thuật này mà trẻ được ôn luyện, củng cố những nội dung đã học, phát triển năng khiếu đồng thời tăng dần mức độ khó với trẻ khá và tạo tình huống cho trẻ trung bình và trẻ yếu được ôn luyện, được xem biểu diễn với mức độ hoàn thiện nhất. Qua đó tạo được hứng thú cho trẻ thích tham gia vào hoạt động âm nhạc, kích thích động viên trẻ để trẻ cố gắng phấn đấu.

Ví dụ : Tổ chức ngày hội Bé đến trường.

Sau khi nhận được kế hoạch của nhà trường giao cho lớp một số tiết mục văn nghệ tôi đã tiến hành như sau :

+ Cho trẻ nghe và ôn luyện những bài hát mà trẻ đã thuộc hoặc cung cấp một số bài mới cho trẻ, phù hợp với chủ đề. Đến gần ngày hội, tôi tiến hành cho 100% trẻ được tham gia vào hoạt động âm nhạc dưới hình thức một buổi biểu diễn văn nghệ tại lớp.             

Cứ khoảng vào tháng 12 tôi lại tổ chức Hội thi "Tiếng hát mầm non" tại lớp. để tất cả các trẻ đều được tham gia. Trong Hội thi tôi có mời đông đủ phụ huynh tham dự. Nhận thấy nhiều phụ huynh rất phấn khởi về những kết quả của con mình. Có tác dụng rất lớn đến việc đưa con đến lớp Mẫu giáo. Để phụ huynh có hướng phát huy năng khiếu ở trẻ có được. Trong cuộc thi trẻ rất hào hứng, mạnh dạn, tự tin tham gia vào các hoạt động âm nhạc; trẻ thích biểu diễn và say mê với âm nhạc. Trong các ngày Hội khai trường, lễ hội trung thu, ngày nhà giáo Việt Nam, ngày bế giảng, Quốc tế thiếu nhi...  Tôi bàn bạc với nhà trường nên dành nhiều thời gian cho các cháu biểu diễn văn nghệ. Đó cũng là một hình thức tuyên truyền về ngành học rất lớn. Trẻ rất thích tự làm, thi đua giữa các lớp bạn và được khen, giúp trẻ phát triển trí tuệ, nhanh nhẹn, hồn nhiên, tự tin trước mọi người và cảm nhận được vẻ đẹp, cái hay của âm nhạc. Mặt khác sự cảm thụ tích cực của trẻ về âm nhạc không nên dừng lại ở việc cho trẻ hát lại những bài hát được người lớn truyền thụ mà tri thức và kỹ năng về âm nhạc sẽ được hình thành và tồn tại lâu bền ở trẻ con: Nếu các cháu được rèn luyện chu đáo và được tham gia biểu diễn... Tất cả những hình thức biểu diễn, những tác phẩm âm nhạc như đồng ca, đơn ca, hát kết hợp múa, hát kết hợp trò chơi, vận động theo nhạc đệm, đều gây cho trẻ những hứng thú nhất định và nếu biểu diễn thành công sẽ có giá trị giáo dục sâu sắc hơn. Vì sự giáo dục thẩm mỹ bằng nghệ thuật của âm nhạc chỉ được coi là hoàn thiện khi một tác phẩm âm nhạc truyền thụ cho trẻ và sau này chính những trẻ em đó tham gia tái hiện đầy đủ tác phẩm âm nhạc đó.

Qua việc áp dụng một số biện pháp trong và ngoài giờ học, lớp tôi chất lượng về môn giáo dục âm nhạc tăng lên khá rõ, các cháu rất thích học môn này. Rất mạnh dạn tham gia vào các hoạt động không chỉ có giáo dục âm nhạc.

 Trẻ lớp tôi rất yêu âm nhạc có lần chuẩn bị tập các tiết mục để tham gia đêm hội diễn văn nghệ do trường tổ chức tôi chỉ cần nhắc nhở “Các con ăn khỏe, đừng nói chuyện, ngủ ngon giấc cô sẽ cho các con tập làm ca sĩ nhí để tham gia hội diễn văn nghệc thế là cháu nào cũng tuân thủ làm theo lời cô dạy và tham gia nhiệt tình đạt hiệu quả "Giải nhất toàn đoàn"

* Biện pháp 5: Kết hợp với cha mẹ trẻ.

Thường xuyên tôi trao đổi với cha mẹ trẻ cho trẻ nghe băng đĩa ở nhà, cha mẹ có trẻ cùng trẻ thể hiện bài hát hoặc cho trẻ xem những chương trình văn nghệ trên truyền hình như chương trình Đôrêmí, thần tượng âm nhạc nhí, giai điệu tuổi thơ. Từ đó làm phong phú thêm vốn hiểu biết về âm nhạc của trẻ, giúp trẻ tự nhiên khi thể hiện ca khúc trẻ yêu thích.

Ngoài ra tôi còn kết hợp với cha mẹ trẻ sưu tầm băng đĩa nhạc hay, những bài hát hay có nội dung phù hợp với trẻ ngoài chương trình để dạy trẻ hoặc ghi âm giọng hát của trẻ vào đĩa và xây dựng thư viện âm nhạc của lớp. Mời phụ huynh dự những tiết dạy hay trong mỗi lần tổ chức họp cha mẹ trẻ.

Vận động cha mẹ trẻ hỗ trợ thêm vật liệu mở: Thùng giấy, ống, lon các loại quần áo củ, vải vụn, giấy gói hoa đã qua sử dụng, chai nhựa… để bổ sung những dụng cụ âm nhạc mới cho trẻ.

* Kết quả: Qua biện pháp phối kết hợp với cha mẹ trẻ thật sự đã có nhiều chuyển biến đáng kể việc nhận thức của phụ phụ huynh về việc phát huy tính tích cực trong âm nhạc của trẻ một cách đúng đắn.. Một số phụ huynh rất phấn khởi khi được xem tiết học âm nhạc của các con. Không những vậy mà còn  cho tôi mượn một số đĩa về nhạc các bài hát theo chủ đề cho trẻ.

Việc phối kết hợp cùng cha mẹ trẻ dạy trẻ về bộ môn giáo dục âm nhạc còn giúp tôi thấy trẻ có tiến bộ rõ rệt. Trẻ hát kết hợp múa, vận động một cách tự nhiên, thể hiện được tình cảm, cảm xúc của mình khi hát và vận động theo nhạc. Qua các tác phẩm âm nhạc giúp trẻ mạnh dạn, tự tin trước đám đông, phát huy hết khả năng tính tích cực của trẻ .

4.5. Chứng minh khả năng áp dụng của sáng kiến:

Từ những cố gắng nghiên cứu tài liệu, kinh nghiệm của bản thân, học hỏi từ đồng nghiệp, sự ủng hộ tích cực của Ban giám hiệu nhà trường các bậc cha mẹ trẻ đã giúp tôi đạt được một số kết quả trong việc giúp trẻ cảm thụ tốt hoạt động âm nhạc.

* Đối với giáo viên:

Nắm chắc nội dung phương pháp và tổ chức hoạt động cho trẻ vận động, sáng tạo trong âm nhạc.

Nắm được cơ bản nhạc lý để có thể lựa chọn những bài hát có tiết tấu phù hợp với lứa tuổi trẻ để đưa vào giảng dạy.

Có nhiều kinh nghiệm trong tạo môi trường đồ dùng, đồ chơi phong phú, đa dạng gây hứng thú cho việc học và chơi của trẻ.

Tạo môi trường phong phú phù hợp với nội dung của từng chủ đề.

Có kỹ năng tổ chức các hoạt động âm nhạc một cách tự tin linh hoạt.

Lớp học được chuẩn bị đầy đủ dụng cụ âm nhạc phong phú để trẻ hoạt động.

* Đối với trẻ.  

Khả năng tư duy, tưởng tượng của các cháu ngày càng phong phú, nhờ vào các hoạt động trải nghiệm như: ca hát, vận động theo nhạc, nghe hát, chơi trò chơi âm nhạc.

Việc rèn luyện khả năng âm nhạc cho trẻ qua các hoạt động giúp các cháu ngày càng tự tin mạnh dạn khi tham gia ca hát, vận động theo nhạc…, các cháu trở nên nhanh nhẹn, linh hoạt và còn tham gia  giao lưu văn nghệ với các lớp rất tự tin, trẻ biết biếu diễn văn nghệ trong tiết sinh hoạt cuối chủ đề…

Các cháu nhớ tên bài hát, tên tác giả, tự mình biễu diễn bài hát một cách tự nhiên cùng bạn bè, không rụt rè, sợ sệt.

Trẻ biết sử dụng dụng cụ âm nhạc, trẻ thể hiện được sự tự tin, mạnh dạn, Qua đó đã phát huy được tính tích cực của trẻ khi tham gia hoạt động  âm nhạc. 

* Đối với phụ huynh:

Thường xuyên quan tâm đến các chương trình văn nghệ của nhà trường cũng như các buổi văn nghệ ở lớp, phấn khởi quan tâm đến việc học tập của các cháu, luôn  kết hợp với tôi trong việc chăm sóc giáo dục trẻ.

Có sự thay đổi về việc nhìn nhận hoạt động âm nhạc của con em mình, thấy được tầm quan trọng của âm nhạc đối với trẻ.

Giúp đõ giáo viên trong việc cung cấp những đồ dùng phế liệu để làm đồ dùng đồ chơi.

5. Những thông tin cần được bảo mật (nếu có):Không

6. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả: 

Sáng kiến của bản thân tôi đã thành công trong lớp. Qua những biện pháp dạy trẻ cảm thụ tốt hoạt động âm nhạc mà bản thân tôi thực hiện ở lớp đến nay tôi thấy phần nào đã có sự thay đổi tích cực về hứng thú của trẻ. Trẻ tích cực tham gia học, khi kết thúc tiết học hầu hết trẻ đều phấn khởi, tiếp thu kiến thức âm nhạc một cách nhẹ nhàng thoải mái, đa số trẻ trẻ hứng thú, linh hoạt và nhanh nhẹn tích cực tham gia  vào các hoạt động, kỹ năng cảm thụ hoạt động âm nhạc tốt, mạnh dạn tự tin hơn khi tham gia vào các hoạt động. Trẻ tự tin khi biểu diễn độc lập và kết hợp vận động cùng bạn, cùng cô và chơi mang tính sáng tạo. Biết thể hiện cảm xúc, cảm thụ âm nhạc một cách phong phú sinh động hấp dẫn hơn trước, đặt biệt phát huy tính tích cực ở trẻ, bộc lộ thái độ tích cực, nâng cao lĩnh vực thẫm mỹ ở trẻ thông qua việc hát múa, văn nghệ… 

7. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể cả áp dụng thử:

Qua một năm thực hiện các giải pháp này tất cả các cháu trong trường tôi đã có thói quen lao động tự phục vụ, được rèn luyện kỹ năng tự lập, nhận thức, kỹ năng vận động thô, vận động tinh thông qua các hoạt động hàng ngày trong cuộc sống của trẻ. Trẻ luôn có kết quả tốt trong học tập thông qua bảng đánh giá ở lớp sau mỗi giai đoạn và cuối độ tuổi, qua kểm tra đánh giá chất lượng sau mỗi tiêu chí.. Bên cạnh đó cha mẹ trẻ cảm thấy hài lòng với kết quả của con mình đạt được và đã có sự quan tâm bằng việc ủng hộ giáo viên những nguyên vật liệu để giáo viên và trẻ làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho trẻ ở lớp...


8. Danh sách những người đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu: Không 

Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

	           Xác nhận và đề nghị của

cơ quan, đơn vị tác giả công tác
	Đại Cường ngày 10  tháng 3 năm 2018                                                                         Người nộp đơn

 Nguyễn Thị Thanh Thanh
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